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1. Khối THPT 
 

TT Tên Trường Quận   TT Tên Trường Quận 

1 THPT Bùi Thị Xuân 1   17 TH&THCS&THPT Nam Sài Gòn 7 

2 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 1   18 THPT Ngô Gia Tự 8 

3 THPT Trưng Vương 1   19 THPT Tạ Quang Bửu 8 

4 THPT Lương Thế Vinh 1   20 THPT NK TDTT Nguyễn Thị Định 8 

5 THPT Ten Lơ Man 1   21 THCS&THPT Diên Hồng 10 

6 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 3   22 THPT Nguyễn An Ninh 10 

7 THPT Marie Curie 3   23 THPT Nguyễn Khuyến 10 

8 THPT Lê Quý Đôn 3   24 THPT Nguyễn Du 10 

9 THPT Trần Hữu Trang 5   25 THCS&THPT Sương Nguyệt Anh 10 

10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong 5   26 THPT Nam Kì Khởi Nghĩa 11 

11 THPT Hùng Vương 5   27 THPT Nguyễn Hiền 11 

12 THPT Mạc Đĩnh Chi 6   28 THPT Trần Quang Khải 11 

13 THPT Bình Phú 6   29 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 

14 THPT Phạm Phú Thứ 6   30 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 

15 THPT Nguyễn Tất Thành 6   31 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 

16 THPT Lê Thánh Tôn 7   32 THPT Nguyễn Chí Thanh Tân Bình 

2. Khối THCS, GDTH, GDMN, GDĐB:  

TT Tên Trường Quận   TT Tên Trường Quận 

1 TH Trần Hưng Đạo 1   25 THCS Hoàng Văn Thụ 10 

2 THCS Trần Văn Ơn 1   26 THCS Cách Mạng Tháng Tám 10 

3 THCS Minh Đức 1   27 THCS Trần Phú 10 

4 Mầm non Cô Giang 1   28 THCS Nguyễn Tri Phương 10 

5 Mầm non 6 3   29 THCS Nguyễn Văn Tố 10 

6 Mầm non 6 3   30 THCS Lê Anh Xuân 11 

7 Mầm non 8 3   31 THCS Lê Quý Đôn 11 

8 Mầm non 14 3   32 THCS Phú Thọ 11 

9 Mầm non Tuổi thơ 7 3   33 TH Võ Thị Sáu 12 

10 TH Đặng Trần Côn 4   34 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập 

 quận Tân Bình 
Tân Bình 

11 TH Nguyễn Văn Trỗi 4   35 Mầm non 10 Tân Bình 

12 THCS Trần Bội Cơ 5   36 Mầm non Họa Mi Tân Bình 

13 THCS Lý Phong 5   37 Mầm non Anh Đào Gò Vấp 

14 THCS Ba Đình 5   38 Mầm non Hoa Hồng Gò Vấp 

15 TH Lam Sơn 6  39 Mầm non Nhật Quỳnh Gò Vấp 

16 TH Phú Định 6   40 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập 

Bình Chánh 
Bình Chánh 

17 Trường chuyên biệt Hy Vọng 6  41 Mầm non Bé Yêu Bình Chánh 

18 TH Lương Thế Vinh 7  42 TH Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận 



2 

 

TT Tên Trường Quận   TT Tên Trường Quận 

19 THCS Chánh Hưng 8  43 THCS Cầu Kiệu Phú Nhuận 

20 THCS Tùng Thiện Vương 8  44 THCS Trần Huy Liệu Phú Nhuận 

21 TH Phan Đăng Lưu 8  45 THCS Hà Huy Tập Phú Nhuận 

22 TH Trần Quang Cơ 10  46 Mầm non Thạnh An Cần Giờ 

23 THCS Hoà Hưng 10  
47 TH Thạnh An Cần Giờ 

24 Mầm non Thực hành 10  

Trên đây là danh sách các Trường dự kiến, Trường Đại học Sư phạm Thành phố  

Hồ Chí Minh sẽ liên hệ cụ thể với từng Trường trong quá trình phối hợp triển khai thực tập 

sư phạm./. 
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